[bookmark: _Toc87730679]Service\ SystemTask.cs
Chạy task tự động theo thời gian
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	SystemTaskSchedule()
	Khởi động lớp

	2
	void GetSystemTask()
	Nạp danh sách các task cần chạy trong Bes.

	3
	void UpdateSystemTask(SystemTask task)
	Cập nhật các task

	4
	void RunSystemTask()
	Thực hiện chạy task

	5
	void StartSystemTask(SystemTask task)
	

	6
	void ExecuteTask(object _task)
	

	7
	void RemoveAlert()
	Xóa các báo mới CRM

	8
	void CleanAlert()
	Xóa các báo mới CRM

	9
	void RemoveAlertNotContains(enuObjectCRM objType, List<int> lstIdKeep)
	Xóa các báo mới CRM theo objType

	10
	void RemoveChat()
	Dọn dẹp dữ liệu chat

	11
	void Send_NotificationMail()
	Gởi notification

	12
	void OnNextTimerInterval(object state)
	Hàm chạy kỳ kế tiếp của schedule

	13
	void AutoIndexElib()
	Chạy Index cho file của Elib

	14
	void AutoIndexElib2()
	Chạy Index cho file của Elib v2

	15
	void AutoCreateCongviecSchedule()
	Tạo công việc loop

	16
	void InitSystemTask()
	Khởi động task



Service\ NewsUtil.cs
Hàm tiện ích cho tin tức
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void DeleteFolder(string rootApp, string folderPath)
	Xóa folder tin tức

	2
	string SaveFileUploadExp(FileUpload fileUpload, string stoteDir)
	Lưu file upload trong tin tức

	3
	string SaveFileUploadExp(FileUpload fileUpload, string stoteDir, ref string thumbPath)
	Lưu file upload trong tin tức có tạo thumb

	4
	void CopyFile(string srcPath, string desPath)
	

	5
	void SaveContent(string folder, string fileName, string content)
	Lưu chi tiết tin vào file

	6
	void SaveFileUpload(FileUpload fileUpload, string folder)
	Lưu file upload vào Folder

	7
	void SaveContent(string filePath, string content)
	Lưu chi tiết tin vào file

	8
	string GetContent(string filePath)
	Lấy nội dung tin

	9
	string GetContentFromAppRoot(string filePath)
	Lấy nội dung tin từ đường từ thư mục gốc 

	10
	DataTable GetSettingValue()
	Get dữ liệu từ table Setting

	11
	string RemoveHtml(string html)
	Gở bỏ tag Html

	12
	string Xulyngay(DateTime date)
	In ngày tiếng Việt

	13
	string XulyNgay2(string ngay)
	In ngày tiếng Việt v2

	14
	DataTable CopyDataViewToNewDataTable(DataView dvIn)
	Chèn dữ liệu DataView vào table New

	15
	string RemoveDiacritics(string input)
	Gở bỏ ký tự gây lỗi Unicode

	16
	bool SendEmail(string from, string emailSubject, string emailBody)
	Send mail trong tin tức

	17
	void ResizeImage(string originalImgPath, int width, string resizeImgPath)
	

	18
	System.Drawing.Image ConstrainProportions(System.Drawing.Image imgPhoto, int Size, Dimensions Dimension)
	Điều chỉnh ảnh

	19
	string ToOADate(object o)
	Chuyển đổi ngày

	20
	void UpdateColumn(string columnId, string status)
	Cập nhật chuyên mục

	21
	DataTable GetColumnOfUser()
	Lấy danh sách chuyên mục và người dùng

	22
	void Xulybaomoi(string newId, string hdColumnIdList)
	Thêm báo mới cho tin

	23
	void Xoabaomoi(string newId)
	Xóa náo mới theo tin

	24
	void XoabaomoiAll(string newId)
	Xóa tất cả báo mới



Service\ lcvUtil.cs
Hàm tiện ích cho lịch công việc
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	string FilterUnwantedTag(string content)
	Gở bỏ các tag html 

	2
	static DateTime chuyenngay(string ngay, string giophut)
	Chuyển string thành kiểu DateTime

	3
	string chuyen_ngay_chuan(string strngayvn)
	Tiện ích chuyển ngày

	4
	string chuyen_ngayVN(string strngayvn)
	Tiện ích chuyển ngày VN

	5
	string ReturnMinu(string ValueMinu)
	Trả về số phút

	6
	bool IsInStrArray(string[] arr, string item)
	Tiện ích kiểm đối tượng mảng

	7
	DataView CloneDataView(DataView dvIn)
	Clone dữ liệ dataview

	8
	string GetBriefString(string name, int count)
	Lấy chuổi với độ dài count

	9
	string DrawEventWeek(string lcvId, string name,DateTime startDate, DateTime dueDate, string bg, 
                LCVStatus status, string doer, string lastComment, string lastPostUser, string lastCommentDate,
                string content, Core.Enum.LCVResult result, bool isChief, string strAttach, string accountId, string where, string from)
	Vẽ lịch sự kiện tuần

	10
	string in_taptindinhkem(string dinhkem)
	In tập tin đính kèm

	11
	string DrawWeek(string day0, string day1,string day2, string day3, string day4, string day5, string day6)
	Hàm hỗ trợ vẽ sự kiện

	12
	string DrawNonEventWeek(string jsNewEvent)
	Hàm hỗ trợ vẽ sự kiện

	13
	string DrawDayWeek(DateTime date, string thu, string ngay, string dayEvent, string toDate, string sNewEvent)
	Hàm hỗ trợ vẽ sự kiện

	14
	string ClearLastBrTag(string content)
	Xóa các tag br 


Service\ ClsXemV2.cs
Hàm tiện ích xây dựng cho báo mới tập trung (chưa sử dụng cho tất cả chức năng) do đặc thù các chức năng khác biệt
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	int AddVaitro(enuObjectBES _enumObject, int _idexObject, string _strPublic, Hashtable _hashlist)
	Thêm báo mới theo chức năng 

	2
	int AddVaitro(BESUserContext _userContext, string _userID, enuObjectBES _enumObject, int _idexObject, string _strPublic,Hashtable _hashlist)
	Thêm báo mới theo chức năng có bỏ qua người gọi trong userContext

	3
	int DeleteVaitro(BESUserContext _userContext,enuObjectBES _enumObject, int _idexObject)
	Xóa báo mới theo chức năng và người dùng trong userContext

	4
	DataTable GetVaitro(BESUserContext _userContext, enuObjectBES _enumObject, int _idexObject)
	Lấy người được báo mới để đưa vào danh sách chưa xem

	5
	string GetVaitro_with_Owner(BESUserContext _userContext, enuObjectBES _enumObject, string _userId, string _type, Boolean _withOwner,string _objectIdex)
	Lấy người được báo mới để đưa vào danh sách chưa xem bao gồm người tạo

	6
	string GetVaitroDuocXem_with_Owner(BESUserContext _userContext, enuObjectBES _enumObject, string _userId, string _type, Boolean _withOwner, string _objectIdex)
	Lấy người được báo mới theo dạng đượx xem để đưa vào danh sách chưa xem bao gồm người tạo



Vanban\vanban.aspx.cs
Danh sách văn bản
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void GanKhuvuc()
	Nạp khu vực người dung được thấy -> cho người dung lọc văn bản

	2
	void GanTuVanbanRieng()
	Không còn hỗ trợ

	3
	void Xulydausao() // người duyệt mặc định bắt buộc của Samco
	Xử lý riêng cho khách hàng Samco, các văn bản duyệt thì đánh dấu, giờ chỉ lọc văn bản mình duyệt

	4
	void XulQueryString()
	Lấy thông tin các Querystring tới trang

	5
	void Xulylenh()
	In các lệnh thêm người xem, thống kê văn bản theo quyền người dung

	6
	void InLinkVanbanHotro()
	In link văn bản hỗ trợ xin ý kiến (PVGASD)
// ngườ dùng có quyền tạo văn bản -> link nhờ hỗ trợ - có báo số lượng
//Người dùng có trong danh sách cấu hình xin văn bản vai trò số 4 -> link đang hỗ trợ - có báo số lượng chờ


	7
	void btnTimkiem_Click(object sender, EventArgs e)
	Chuyển qua trang tìm kiếm văn bản theo từ khóa


Vanban\DocDetail.aspx.cs
Danh sách văn bản
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Khởi động trang, nạp tiêu đề, nếu là PGS thì tiêu đề chỉnh lại tên tiêu đề

	2
	void NapdulieuV2()
	Nạp dữ liệu chi tiết văn bản lấy trực tiếp từ cached sau khi kiểm quyền được xem văn bản (HashVanban hoặc nạp từ database, nếu lấy trực tiếp thì sẽ ghi vào cached, cached được cập nhật khi có thêm xóa sửa văn bản.

	3
	string NapDSxemVanbanV2(bool mpublic, string nguoiduocxem, string khuvucduocxem)
	In danh sách được xem văn bản theo tham số

	4
	string Inchitiet(DataTable dt, bool flagIsDraft)
	In chi tiết văn bản cho 3 loại văn bản đến đi nội bộ

	5
	string InThoidiem(string idexVanban)
	Hàm Tiện ích in thời điểm

	6
	void InnutLenh(int idex, int phanloai, bool flagIsDraft, string nguoitao, string khuvuc, bool mpublic, bool flagChophepThemnguoixem, string nguoihotroxinbutphe)
	In các nút lệnh xử lý văn bản chi tiết theo quyền người dùng

	7
	string InViewInPage(string thumuc)
	In Iframe xem file pdf văn bản trong chi tiết

	8
	string VerifyPDF(string pathFile)
	In nội dung ký số trong file, chưa hoàn chỉnh

	9
	string Laydanhsachlogmorongtuvanban(string index, string vanbangoc, string language)
	Lấy danh sách các xử lý mở rộng của văn bản theo index

	10
	string InDanhsachChuaxemV2(int idex,string strNguoichuaxem)
	In danh sách người chưa xem văn bản trong chi tiết văn bản

	11
	string InDanhsachChuaxem(string idex,out string chuaxemvanban)
	Hàm cũ

	12
	string In_taptindinhkem(string dinhkem)
	

	13
	string InDanhsachlienquan(string idex, string sovanban)
	In danh sách văn bản liên quan

	14
	string InNutlenhPhucdap()
	In nút phúc đáp trong văn bản

	15
	void cmdDongyA_Click(object sender, EventArgs e)
	Lưu nội dung phúc đáp trong chi tiết văn bản

	16
	void LuuBaomoi(string strIdex)
	Lưu báo mới khi lưu phúc đáp văn bản



Vanban\ DialogVBDen.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản đến
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem.

	2
	void Napdulieu()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, nếu là sửa văn bản thì nạp dữ liệu để sửa.
Xử lý nạp dữ liệu ban hành lại văn bản, thêm từ nhận văn bản, mail văn bản

	3
	void Ganchitiet(DataTable dt,bool flagIsDraft)
	Hiển thị danh sách người có quyền duyệt+ bút phê văn bản để chọn và nhập ý kiến bút phê.
Nạp danh sách người gia1msa1t để chọn theo cấu hình người duyệt, giám sát của khu vực chính của người dùng đang thêm văn bản/ sửa thì hiển thị theo khu vực của văn bản

	4
	void ProcessFavourite(string idexDuyet, string type)
	Lưu bookmark văn bản cho người duyệt

	5
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	6
	void ReadXMLFileAndFillCombos(string idex, string path, string thumuc)
	Đọc thông tin văn bản từ nguồn gởi nhận qua file XML

	7
	void Gandulieu(DataTable dt, bool callDSXemVanban)
	Hàm gán dữ liệu sửa từ dt vào ontrol của trang

	8
	void GanThoihan(string idexVanban)
	Hàm tiện ích xử lý thời hạn

	9
	void XulyGoiVanbanKhuvuc()
	Trực tiếp gởi văn bản tới các khu vực qua gởi nhận văn bản sau khi người dung nhập xong văn bản và chọn các khu vực nhận. (Tiện ích gởi nhanh văn bản)

	10
	void InDanhsachphongban(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản

	11
	void InDanhsachphongbanV2(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản -> phiên bản 2

	12
	void Luu_dulieu(bool flagXuly)
Các cột cần chú ý trong table văn bản: 
c6 số thứ tự có chử, c7 nguoitheodoi,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem, c20=1 den + noi bo/di + noi bo - Samco  (chưa sử dụng)
                //c1 nguoi duyet, c2 khong biet, c3 tên dự án, c4 tủ văn bản - văn bản thuộc tủ văn bản của phòng ban nào?, c5 tên mã sổ văn bản, c6 số thứ tự gốc,c7 nguoitheodoi, c9 phòng xử lý chính, c10 người giám sát, c31 c32 c33 người giám sát 1 2 3, c11 văn bản gốc ,c12 mã sổ văn bản,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 cờ dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c14 uyquyen, c58 sử dụng cho Elib - PVGASD, 
                //c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 thoigianxuly , c46 lưu số văn bản phụ PVGASD, c47 nguoi xuly
                // c59 noi bo - den + noi bo = den noi bo, di+ noibo = di noi bo, c60 can xu ly bang cong viec
	Lưu dữ liệu văn bản, flagXuly true tạo công việc từ văn bản này.

Lưu văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. Gởi nhận văn bản, điều chỉnh cached văn bản, chuẩn bị dữ liệu tìm kiếm, cập nhật notification…

	13
	void XulyPhongxuly(string idexVanban)
	Lưu dữ liệu phòng xử lý, phối hợp cho các đơn chọn theo kiểu phòng xử lý phối hợp

	14
	void Xulygiamsat(out string[] arrNguoigiamsat)
	Lưu dữ liệu phòng, người giám sát

	15
	void XulyThoihan(string idexVanban)
	Xử lý thời hạn văn bản

	16
	void XulycapsoVBDen()
	Xử lý cấp số văn bản đến


Vanban\ DialogVBDi.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản đi
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem.

	2
	void Napdulieu()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, nếu là sửa văn bản thì nạp dữ liệu để sửa.

	3
	void Ganchitiet(DataTable dt, bool flagIsDraft)
	Hiển thị danh sách người có quyền duyệt+ bút phê văn bản để chọn và nhập ý kiến bút phê.
Nạp danh sách người gia1msa1t để chọn theo cấu hình người duyệt, giám sát của khu vực chính của người dùng đang thêm văn bản/ sửa thì hiển thị theo khu vực của văn bản

	4
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	5
	void XulyGoiVanbanKhuvuc()
	Trực tiếp gởi văn bản tới các khu vực qua gởi nhận văn bản sau khi người dung nhập xong văn bản và chọn các khu vực nhận. (Tiện ích gởi nhanh văn bản)

	6
	void Gandulieu(DataTable dt, bool callDSXemVanban)
	Hàm gán dữ liệu sửa từ dt vào ontrol của trang

	7
	void GanThoihan(string idexVanban)
	Hàm tiện ích xử lý thời hạn

	8
	void InDanhsachphongban(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản

	9
	void InDanhsachphongbanV2(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản -> phiên bản 2

	10
	void cmdDongyA_Click(object sender, System.EventArgs e)
	Gọi hàm lưu dữ liệu

	11
	void Xulycapso()
	Xử lý cấp số văn bản 

	12
	void XulycapsoVBDenSamco()
	Sử dụng chung hàm cấp số đến, chỉ khác sổ ghi số

	13
	string XulyNguoiky(string nguoiky)
	Lấy userId của người ký văn bản để add vào danh sách người xem

	14
	void Luu_dulieu(bool flagXuly)
Các fielad cần chú ý
//c6 số thứ tự có chử, c7 nguoitheodoi,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c1 nguoi duyet, c2 khong biet, c3 tên dự án, c4 tủ văn bản - văn bản thuộc tủ văn bản của phòng ban nào?, c5 tên mã sổ văn bản, c6 số thứ tự gốc,c7 nguoitheodoi, c9 phòng xử lý chính, c10 người giám sát, c31 c32 c33 người giám sát 1 2 3, c11 văn bản gốc ,c12 mã sổ văn bản,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 cờ dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c20 = 1 den + noi bo / di + noi bo - Samco
                // c14 uyquyen, c58 sử dụng cho Elib - PVGASD

	Lưu dữ liệu văn bản, flagXuly true tạo công việc từ văn bản này.

Lưu văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. Gởi nhận văn bản, điều chỉnh cached văn bản, chuẩn bị dữ liệu tìm kiếm, cập nhật notification…

	15
	void XulyNoinhan(string[] arrNoinhanInput, out string[] arrNoinhan)
	Xử lý XSS cho nơi nhận

	16
	string Xuly_vanthu_goi_xinbutphe()
	Xử lý văn bản do văn thư gởi xin bút phê (riêng PVGASD)

	17
	void XulyThoihan(string idexVanban)
	Tiện ích sử lý thời hạn

	18
	void XulyPhongxuly(string idexVanban)
	Lưu dữ liệu phòng xử lý, phối hợp cho các đơn chọn theo kiểu phòng xử lý phối hợp


Vanban\ DialogVBNoibo.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản nội bộ
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem.

	2
	void Napdulieu()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, nếu là sửa văn bản thì nạp dữ liệu để sửa.

	3
	void Ganchitiet(DataTable dt, bool flagIsDraft)
	Hiển thị danh sách người có quyền duyệt+ bút phê văn bản để chọn và nhập ý kiến bút phê.
Nạp danh sách người gia1msa1t để chọn theo cấu hình người duyệt, giám sát của khu vực chính của người dùng đang thêm văn bản/ sửa thì hiển thị theo khu vực của văn bản

	4
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	5
	void XulyGoiVanbanKhuvuc()
	Trực tiếp gởi văn bản tới các khu vực qua gởi nhận văn bản sau khi người dung nhập xong văn bản và chọn các khu vực nhận. (Tiện ích gởi nhanh văn bản)

	6
	void Gandulieu(DataTable dt, bool callDSXemVanban)
	Hàm gán dữ liệu sửa từ dt vào ontrol của trang

	7
	void GanThoihan(string idexVanban)
	Hàm tiện ích xử lý thời hạn

	8
	void InDanhsachphongban(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản

	9
	void InDanhsachphongbanV2(string idexVanban)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản -> phiên bản 2

	10
	void cmdDongyA_Click(object sender, System.EventArgs e)
	Gọi hàm lưu dữ liệu

	11
	void Xulycapso()
	Xử lý cấp số văn bản 

	12
	void XulycapsoVBDenSamco()
	Sử dụng chung hàm cấp số đến, chỉ khác sổ ghi số

	13
	string XulyNguoiky(string nguoiky)
	Lấy userId của người ký văn bản để add vào danh sách người xem

	14
	void Luu_dulieu(bool flagXuly)
Các field cần chú ý
//c6 số thứ tự có chử, c7 nguoitheodoi,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c1 nguoi duyet, c2 khong biet, c3 tên dự án, c4 tủ văn bản - văn bản thuộc tủ văn bản của phòng ban nào?, c5 tên mã sổ văn bản, c6 số thứ tự gốc,c7 nguoitheodoi, c9 phòng xử lý chính, c10 người giám sát, c31 c32 c33 người giám sát 1 2 3, c11 văn bản gốc ,c12 mã sổ văn bản,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 cờ dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                // c14 uyquyen, c58 sử dụng cho Elib - PVGASD, c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 lưu số văn bản phụ PVGASD
                //c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 thoigianxuly , c46 lưu số văn bản phụ PVGASD, c47 nguoi xuly

	Lưu dữ liệu văn bản, flagXuly true tạo công việc từ văn bản này.

Lưu văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. Gởi nhận văn bản, điều chỉnh cached văn bản, chuẩn bị dữ liệu tìm kiếm, cập nhật notification…

	15
	string Xuly_vanthu_goi_xinbutphe()
	Xử lý XSS cho nơi nhận

	16
	void XulyThoihan(string idexVanban)
	Xử lý văn bản do văn thư gởi xin bút phê (riêng PVGASD)

	17
	void XulyPhongxuly(string idexVanban)
	Tiện ích sử lý thời hạn

	
	
	Lưu dữ liệu phòng xử lý, phối hợp cho các đơn chọn theo kiểu phòng xử lý phối hợp


Vanban\ DialogDenDuyet.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản đề xuất đến
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem, người duyệt

	2
	void NapDefault()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, danh sách người có quye2n duyệt theo khu vực người dùng thêm đề xuất

	3
	int Napdulieu()
	Nạp dữ liệu sửa đề xuất bao gồm người duyệt nếu có

	4
	void GanThoihanduyet(string idexVanbanduyet)
	Gán thời hạnh văn bản

	5
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	6
	void Luu_dulieu()
Các filed cần chú ý
C1 lưu userId người duyệt, các cột khác có ý nghĩa như thêm văn bản đến
//c6 số thứ tự có chử, c7 nguoitheodoi,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c1 nguoi duyet, c2 khong biet, c3 tên dự án, c4 tủ văn bản - văn bản thuộc tủ văn bản của phòng ban nào?, c5 tên mã sổ văn bản, c6 số thứ tự gốc,c7 nguoitheodoi, c9 phòng xử lý chính, c10 người giám sát, c31 c32 c33 người giám sát 1 2 3, c11 văn bản gốc ,c12 mã sổ văn bản,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 cờ dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                // c14 uyquyen, c58 sử dụng cho Elib - PVGASD, c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 lưu số văn bản phụ PVGASD
                //c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 thoigianxuly , c46 lưu số văn bản phụ PVGASD, c47 nguoi xuly
	Lưu đề xuất văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. 

	7
	void XulyThoihanDuyet(string idexVanbanduyet)
	Xử lý các mốc thời gian cần kiểm tra văn bản

	8
	void Xulycapso()
	Cấp số văn bản

	9
	void XulycapsoVBDenSamco()
	Cấp chung như số đến, chỉ khác sổ văn bản

	10
	void InDanhsachphongbanDuyet(string idexVanbanduyet)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản

	11
	void InDanhsachphongbanDuyetV2(string idexVanbanduyet)
	In danh sách phòng, người xem xử lý văn bản thay vì chọn kiểu truyên thống. Có thể cầu hinh danh sách này trong phần thông số văn bản -> phiên bản 2

	12
	void Xulygiamsat(out string[] arrNguoigiamsat)
	Lưu dữ liệu phòng, người giám sát

	13
	void XulyThoihanDuyet(string idexVanbanduyet)
	Xử lý thời hạn văn bản

	14
	void XulyPhongxulyDuyet(string idexVanbanduyet)
	Lưu dữ liệu phòng xử lý, phối hợp cho các đơn chọn theo kiểu phòng xử lý phối hợp


Vanban\ DialogDiDuyet.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản đi duyệt
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem, người duyệt

	2
	void NapDefault()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, danh sách người có quye2n duyệt theo khu vực người dùng thêm đề xuất

	3
	int Napdulieu()
	Nạp dữ liệu sửa đề xuất bao gồm người duyệt nếu có

	4
	void GanThoihanduyet(string idexVanbanduyet)
	Gán thời hạnh văn bản

	5
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	6
	void cmdDongyA_Click(object sender, EventArgs e)
	Lưu đề xuất văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. 

	7
	void Luu_dulieu()
Các filed cần chú ý
C1 lưu userId người duyệt, các cột khác có ý nghĩa như thêm văn bản đến
//c6 số thứ tự có chử, c7 nguoitheodoi,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                //c1 nguoi duyet, c2 khong biet, c3 tên dự án, c4 tủ văn bản - văn bản thuộc tủ văn bản của phòng ban nào?, c5 tên mã sổ văn bản, c6 số thứ tự gốc,c7 nguoitheodoi, c9 phòng xử lý chính, c10 người giám sát, c31 c32 c33 người giám sát 1 2 3, c11 văn bản gốc ,c12 mã sổ văn bản,c13 dùng cho văn bản idraf, c16 cờ dự án, c17+c18 giới hạn chia sẽ và người xem.
                // c14 uyquyen, c58 sử dụng cho Elib - PVGASD, c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 lưu số văn bản phụ PVGASD
                //c19 nhờ hỗ trợ văn bản PVGASD, c41 thoigianxuly , c46 lưu số văn bản phụ PVGASD, c47 nguoi xuly
	Xử lý các mốc thời gian cần kiểm tra văn bản

	8
	void XulyThoihanDuyet(string idexVanbanduyet)
	Cấp số văn bản

	9
	void Xulycapso()
	Cấp chung như số đến, chỉ khác sổ văn bản

	10
	 void XulycapsoVBDenSamco()
	Cấp số chi tiết theo sổ văn bản. Cấp số Samco là cấp số chuẩn cho các đơn vị


Vanban\ DialogNoiboDuyet.aspx.cs
Trang thêm /sửa văn bản nội bộ duyệt
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	Nạp trang, chuẩn bị khu vực phòng ban, nhóm người dung để chọn người xem, người duyệt

	2
	void NapDefault()
	Nạp dữ liệu default như khu vực chính của người dùng, in tiêu đề, danh sách người có quye2n duyệt theo khu vực người dùng thêm đề xuất

	3
	int Napdulieu()
	Nạp dữ liệu sửa đề xuất bao gồm người duyệt nếu có

	4
	void GanThoihanduyet(string idexVanbanduyet)
	Gán thời hạnh văn bản

	5
	void Xuly_Taovanban_chon_nhieu_Khuvuc_khi_sua(string khuvuc)
	Tiện ích nếu người dùng có quyền nhập văn bản cho nhiều khu vực, thì cho phép chọn sửa chuyển khu vực cho văn bản

	6
	void cmdDongyA_Click(object sender, EventArgs e)
	Lưu đề xuất văn bản, lưu người xem, phòng ban xử lý + xem, báo mới. 

	7
	void Luu_dulieu()
	Xử lý các mốc thời gian cần kiểm tra văn bản

	8
	void XulyThoihanDuyet(string idexVanbanduyet)
	Cấp số văn bản

	9
	void Xulycapso()
	Cấp chung như số đến, chỉ khác sổ văn bản

	10
	 void XulycapsoVBDenSamco()
	Cấp số chi tiết theo sổ văn bản. Cấp số Samco là cấp số chuẩn cho các đơn vị



Vanban\ ChitietDuyet.aspx.cs
Trang chi tiết văn bản duyệt
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Khởi động trang

	2
	string InViewInPage(string thumuc)
	In iframe để xem trực tiếp file pdf trong chi tiết văn bản duyệt

	3
	void Innutlenh(string trangthai, string quyen, string phanloai)
	In các nút lệnh trong chi tiết văn bản duyệt tùy theo vai trò người đề xuất hay người duyệt và trạng thái văn bản đã duyệt hay chưa duyệt. Bao gồm: Phúc đáp, Sửa, Xóa, Duyệt & Đề xuất tiếp, Duyệt, Duyệt & Bút phê, Bút phê, Ban hành

	4
	void Napdulieu()
	Nạp dữ liệu chi tiết văn bản duyệt để vẽ trang chi tiết văn bản duyệt.

	5
	string InThoidiemduyet(string idexVanbanduyet)
	In các thời điểm xử lý văn bản đã nhập

	6
	string XulyPhucdap(string[] arrayPhucdapVanbanSo)
	In các văn bản phúc đáp đã nhập

	7
	string In_taptindinhkem(string dinhkem)
	In tập tin đính kèm

	8
	void LuuNhatky()
	Lưu phúc đáp trong chi tiết văn bản duyệt

	9
	string DanhSachPhanHoi()
	In danh sách các sự kiện, thao tác và phúc đáp trong chi tiết văn bản

	10
	string Napfile_thamkhao(string strFileDK)
	In danh sách các file trong danh sách phản hồi

	11
	string InDanhsachChuaxem(string idex, out string chuaxemvanban)
	In danh sách chưa xem trong chi tiết văn bản duyệt



Vanban\ dsDuyet.aspx.cs
Trang danh sách văn bản duyệt
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Khởi động trang, gọi các hàm liên quan

	2
	void Khoidongbien()
	Tạo các biến có giá trị default để 

	3
	string Taochuoiquery(string TAB, string Page)
	Tạo chuổi query chứa các thông số cho link trang chi tiết, để từ trang chi tiết quay về thì thể hiện trang giống lúc chọn trang chi tiết để vào

	4
	void Nap_congviec_phailamA()
	Nạp danh sách văn bản chờ duyệt với người dùng

	5
	void Nap_congviec_phailamB()
	Nạp văn bản người dùng đã duyệt/ chuyển duyệt

	6
	void XulyNgay(out DateTime tungay, out DateTime denngay, string batdau, string ketthuc)
	Xử lý chuổi đầu vào ra kiểu ngày.

	7
	bool KiemtramoiVer2(string mscv)
	Kiểm tra và báo mới văn bản duyệt chu6a xem

	8
	string BuildQuery_VBduyet()
	Tạo chuổi query chứa các thông số cho link trang chi tiết, để từ trang chi tiết quay về thì thể hiện trang giống lúc chọn trang chi tiết để vào

	9
	void cmdReFresh_Click(object sender, EventArgs e)
	Nút load lại trang


Vanban\dsDexuat.aspx..cs
Trang danh sách văn bản đề xuất
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Khời động trang

	2
	void Khoidongbien()
	Khởi động và kiểm quyền xem đề xuất văn bản

	3
	void Xulylenh()
	In tiiều đề cho 

	4
	Chú ý: các ham được chuyển vào trang Congvan\FBHandlerCongvan.aspx.cs và gọi bằng javascript để tang tốc load trang
	



Vanban\ FBHandlerCongvan.aspx.cs
Trang chứa các xử lý văn bản được gọi từ javascript
	STT
	Tên hàm
	Ý nghĩa và các tham số khó

	1
	void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Khời động trang, kiểm tra quyền và tham số truyển tử javascript

	2
	void ProcessInDexuatVB(string rawXml)
	Hàm xử lý yêu cầu in đề xuất văn bản cho danh sách đề xuất

	3
	void NapdulieuDexuatA(string id_trang)
	In danh sách văn bản đế xuất chưa chọn người duyệt

	4
	void NapdulieuDexuatB(string id_trang)
	In danh sách văn bản đề xuất đã chọn người duyệt, chưa dược duyệt

	5
	void NapdulieuDexuatC(string id_trang, string from, string to)
	In danh sách văn bản đề xuất đã được duyệt theo tham số thời gian và trang

	6
	void ProcessXoaVBDuyet(string rawXml)
	Xử lý xóa văn bản đề xuất

	7
	void ProcessInDuyetVB(string rawXml)
	Xử lý in văn bản cho trang danh sách duyệt văn bản

	8
	void NapdulieuDuyetA(string id_trang)
	In danh sách văn bản văn bản đợi người dùng duyệt

	9
	void NapdulieuDuyetB(string id_trang, string from,string to)
	In danh sách văn bản người dùng đã duyệt theo tham dố from - to và trang

	10
	bool KiemtramoiDuyetVB(string idex)
	Hàm kiểm tra người dùng đã xem văn bản duyệt chưa?

	11
	string BuildQuery_VanbanDuyet()
	Hàm tiện ích xây dựng chuổi query cho văn bản duyệt

	12
	void ProcessDocList(string rawXml)
	Hàm xử lý in văn bản cho trang danh sách văn bản

	13
	void NapdulieuA(bool chkQuyenQuantri,string phanloai,string id_trang, string from, string to, string txtsoCVA, string txtNoigoiA,string txtchudeA, string txtLoaiVBA, string txtNguoikyA, string txtTenDuanA, string ddlPhongbanA, bool chkDuanA, string ddlKhuvucA, string ddlPhanloaiA,string DropDownListDauSaoA,string txtSTTA)
	Nạp dữ liệu văn bản đến theo các lọc dữ liệu đầu vào trong tham số

	14
	void NapdulieuB(bool chkQuyenQuantri,string phanloai ,string id_trang, string from, string to, string txtsoCVB, string txtNoigoiB, string txtchudeB,string txtLoaiVBB, string txtNguoikyB, string txtTenDuanB, string ddlPhongbanB, bool chkDuanB, string ddlKhuvucB, string ddlPhanloaiB, string DropDownListDauSaoB, string txtNoinhanB, string txtSTTB)
	Nạp dữ liệu văn bản đi theo các lọc dữ liệu đầu vào trong tham số

	15
	void NapdulieuC(bool chkQuyenQuantri, string id_trang, string from, string to, string txtsoCVC, string txtNoigoiC, string txtchudeC, string txtLoaiVBC, string txtNguoikyC, string txtTenDuanC, string ddlPhongbanC, bool chkDuanC, string ddlKhuvucC, string ddlPhanloaiC, string DropDownListDauSaoC, string txtNoinhanC, string txtSTTC)
	Nạp dữ liệu văn bản nội bộ  theo các lọc dữ liệu đầu vào trong tham số

	16
	void XulyNgay(out DateTime tungay, out DateTime denngay, string batdau, string ketthuc)
	Hàm tiện 1ich xử lý chuổi thành ngày

	17
	void NapVanbanchuaxem()
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